	PHÒNG GD&DT HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÁI SƠN

MÃ ĐỀ

04-TH5- TS- PGDTK
	ĐỀ THI  OLIMPIC CẦP TIỂU HỌC LỚP 5

Thời gian làm bài: 70 phút

(Đề này 14 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận, 2 trang)


A- PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 7 điểm)

Câu 1: Dấu thanh của các tiếng chứa nguyên âm đôi "uô" ở vị trí nào của tiếng: 

A. Trên hoặc dưới âm chính.

B. Trên chữ cái thứ hai của âm chính.

C. Trên hoặc dưới chữ cái đầu tiên của âm chính.

D. Trên hoặc dưới chữ cái thứ hai của âm chính.

Câu 2: Cho câu : " Lan chuyển về lớp tôi và ngồi cùng bàn với tôi đă 4 tuần rồi mà tôi không hay gì về hoàn cảnh gia đ́nh của bạn ấy."

Từ " hay"  trong câu trên thuộc từ loại nào:

A. Động từ

B. Tính từ 

C. Quan hệ từ

 Câu 3: Chủ ngữ trong câu: " Chiếc áo sờn vai của ba dưới bàn tay khéo léo của mẹ đă trở thành cái áo xinh xinh, trông rất oách của tôi." là:
A. Chiếc áo 

B. Chiếc áo sờn vai của ba

C. Chiếc áo sờn vai của ba dưới bàn tay khéo léo của mẹ 

Câu 4: Câu Văn: "Con đê vàng rực lên màu vàng tươi của đàn bò đủng đỉnh bước ra băi."  có sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? 

A. Nhân hóa                 B. So sánh                             C. Nhân hóa và so sánh

Câu 5: Một người đi xe máy trong 
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 phút được 324 m. Hỏi trong một giây người ấy đi được bao nhiêu mét?


A.  27 m
     B.  12 m
              C.  3888 m
                   D.  270 m 

Câu 6: Chiều dài của hình chữ nhật tăng lên 5% và chiều rộng giảm 5% thì diện tích của hình chữ nhật đó sẽ: 

 A. Không thay đổi.         B. Giảm 25%            C. Tăng lên 25%    

Câu 7: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 10000 mà khi chia cho 3 đều dư 1?


A. 3000 số               B. 3332 số             C. 3333 số        

Câu 8: Giá trị của một phân số thay đổi thế nào nếu ta nhân tử số với 
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 và mẫu số với 
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 ?

A. gấp lên 
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lần          B. gấp 2 lần     C.  giảm 2 lần     D. gấp lên 
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 lần

Câu 9:  "Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh; ngủ màn; diệt muỗi, diệt bọ gậy" là cách phòng tránh bệnh:

A. Bệnh sốt rét, sốt xuất huyết.

B. Bệnh sốt xuất huyết, viêm năo.

C. Bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm năo.

Câu 10:  Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là:

A. Đường Hồ Chí Minh.        

B. Đường 559.            

C. Cả 2 đáp án trên.

 Câu 11: Biển Đông bao bọc phần đất liền của nước ta ở phía

A. Đông, nam và tây

B. Đông, nam và tây nam

C.  Đông, tây và đông nam

 Câu 12:  Tiếng Anh

Câu 13: Tiếng Anh

 Câu 14 : Theo em, biện pháp tốt nhất để giảm sức phá của bão biển, bảo vệ đê điều và môi trường là:

A.  Tuyên truyền, kêu gọi mọi người chuẩn bị sẵn mọi dụng cụ để chống bão.

B. Dự báo thời tiết sớm và chính xác. 

C. Trồng rừng vẹt, rừng đước, rừng sú, phi lao ở ven bờ biển.

B- PHẦN TỰ LUẬN: ( 13 điểm)

Câu 1: :(  3 điểm)  Hòa có 2 loại bi đỏ và vàng, số bi  vàng bằng 
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 số bi đỏ, sau khi chơi bi với Bình thì Hòa bị lỗ mất 4 viên bi đỏ và lãi 4 viên bi vàng nên lúc này số bi vàng của Hòa bằng 
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 số bi đỏ. Hỏi Hòa có bao nhiêu viên bi mỗi loại?

Câu 2:(  3 điểm) Cho tam giác ABC, M là điểm chinh giữa cạnh BC, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN =  
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 AC. Nối điểm M với điểm N. Kéo dài MN và AB cắt nhau tại điểm P. Nối điểm P với điểm C. Cho biết diện tích tam giác APN bằng 15 cm2 (xem hình vẽ)

a) Tính diện tích tam giác PNC                                                                   P
b) Tính diện tích tam giác ABC.                                                         





Câu 3:( 7 điểm)
Tia nắng đầu tiên rớt xuống vườn, đánh thức cây lá, cỏ hoa, giọt sương đêm bỗng long lanh, tiếng chim bỗng véo von. Em hãy tả vườn cây mà em biết vào buổi sớm trong lành ấy.
------------Hết----------
	TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÁI SƠN

MÃ ĐỀ

04-TH5- TS- PGDTK


	HƯỚNG DẪN  CHẤM ĐỀ THI  OLIMPIC TIỂU HỌC  LỚP 5
(Hướng dẫn chấm  gồm3 trang))


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	A- PHẦN TRẮC NGHIỆM

(7 điểm)
	Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1
D
8
B
2
A
9
C
3
B
10
C
4
C
11
B
5
A
12
6
B
13
7
C
14
C

	7 điểm

	B-PHẦNTỰLUẬN:

( 13 điểm)
	
	13 điểm

	      Câu 1  (3 điểm)
	 - Hòa bị lỗ mất 4 viên bi đỏ và lãi 4 viên bi vàng nên tổng số bi của Hòa không thay đổi.
	0,25 điểm

	
	- Lúc đầu Hòa có số bi  vàng bằng 
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 số bi đỏ. Vậy  số bi  vàng bằng 
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=

+

  (tổng số bi )

- Sau khi chơi Hòa bị lỗ mất 4 viên bi đỏ và lãi 4 bi vàng nên lúc này số bi vàng của Hòa bằng 
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 số bi đỏ. Vậy bi vàng bằng 
[image: image12.wmf]11

134

=

+

( tổng số bi)
	0,75 điểm

	
	Phân số chỉ số phần bi ứng với 4 viên bị là:
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( tổng số bi)
	0,5 điểm

	
	Tổng số bị của Hòa là:

4: 
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= 80 ( viên)
	0,5 điểm

	
	 Số bi vàng của Hòa là: 

80 x 
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 = 16 ( viên)
	0,5 điểm

	
	Số bi đỏ của Hòa là: 

80 - 16 = 64 ( viên)
	0,25 điểm

	
	                        Đáp số  :

                                     Bi vàng: 16 viên

              
                 Bi đỏ:  64 viên


	0,25 điểm

	Câu 2 (3 điểm)
	  HS vẽ hình lại. Nối B với N

Ta kí hiệu S là diện tích hình tam giác
	0,25 điểm

	
	a) Xét 2 tam giac PNC và  PNA có:

+ Chung chiều cao hạ từ đỉnh  P xuống AC.
+ NC = AN x 3  ( Vì AN = 
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 AC)
	0,5 điểm

	
	Suy ra SPNC = SPNA x 3 
Do đó:
 SPNC = 15x 3 = 45 (cm2)
	0,5 điểm

	
	b) -  Xét 2 tam giác PMB và PMC có: 
+ Đáy MB = MC 
+ Chung chiều cao hạ từ P xuống BC.

Suy ra  SPMB = SPMC

- Hai tam giác PMB và PMC lại có chung đáy PM nên chiều cao hạ từ đỉnh B xuống đáy PM= chiều cao hạ từ đỉnh C xuống đáy PM
	0,5 điểm

	
	- Xét 2 tam giac BPN và  CPNcó:

+ Đáy PN chung

+ Chiều cao hạ từ đỉnh B xuống đáy PN = Chiều cao hạ từ đỉnh C xuống đáy PN (Vì PN nằm trên PM)

Suy ra  SBNP = SCNP = 45cm2  (theo câu a)

Do đó:

SABN = 45 – 15 = 30(cm2)


	0,5 điểm

	
	- Xét hai tam giác ABC và ABN  có: 

+  AC = AN x 4 ( VìAN =  
[image: image17.wmf]1

4

 AC)

+ Chung chiều cao hạ từ B xuống AC.

Do đó:

SABC = SABN x 4

Vậy:  

SABC = 30 x 4 = 120 (cm2)


	0,5 điểm

	
	Đáp số:  a) SPNC = 45cm2
              b) SABC = 120cm2

	0,25 điểm

	Câu 3 ( 7 điểm)
	     Viết được bài văn đầy đủ 3 phần: Mở bài, thân bài và kết bài. Trong đó:

* Mở bài: Giới thiệu được khu vườn em biết vào buổi sáng sớm.
* Thân bài: 

- HS có thể tả từng bộ phận của  khu vườn  từ gần đến xa hoặc từ xa đến gần…( theo trình tự không gian); Cũng có thể tả khu vườn theo trình từ thời gian .
- Miêu tả được cỏ cây, hoa lá .....trong vườn dưới ánh mặt trời.

- Miêu tả sương đêm long lanh với bầu không khí trong lành.
- Tiếng chim hót.....cảnh vật thêm sức sống mới… 
- Chỉ ra được nét đẹp đặc trưng của cây  cối trong vườn vào buổi sáng: cây cối xanh tươi mơn mởn đầy cành, hoa tươi quả chín, thể hiện được sức sống tràn trề  trong khu vườn …

- Lợi ích: Hình ảnh cây cối trong khu vườn tô điểm cho cuộc sống thêm đẹp, thêm sinh động; góp phần tạo bầu không khí trong lành; lợi ích về kinh tế… 

+ Kết bài: Nêu được cảm xúc trước vẻ đẹp của vườn cây vào buổi sáng

* Lưu ý: 

+ Học sinh diễn đạt mạch lạc, rõ ràng, câu văn đúng ngữ pháp; thể hiện được sự quan sát tinh tế, hồn nhiên bộc lộ cảm xúc trước vẻ đẹp của khu vườn; có sử dụng các biện pháp nghệ thuật (so sánh, nhân hoá…); Chữ viết đẹp, trình bày sạch sẽ, không sai chính tả thì cho điểm tối đa.

+ Bài viết sai từ 3 đến 5 lỗi chính tả: Toàn bài trừ 0,5 điểm.

+ Bài viết sai từ 5 lỗi chính tả trở lên: Toàn bài trừ 1,0 điểm.

+ Tuỳ theo mức độ bài làm của học sinh, giám khảo cho điểm theo các mức : 7 – 6,5 - 6- 5,5 - 5- 4,5– 4 – 3,5 – 3 – 2 ,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0,5.

+ Bài văn lạc đề: không cho điểm.  
	(1 điểm)
(5 điểm)
0,5 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm
0,75 điểm
0,75 điểm
(1điểm)



------------Hết----------
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